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BÁO CÁO KỸ NĂNG SỐNG Tháng thứ 5
1. GIÁM THỊ: Cô Hà ( QP) 4 buổi, Cô Thương ( 4 buổi)
2. GVCN: Mỗi GVCN 1 buổi đến 15P đầu giờ ổn định lớp, điểm danh.
	TT 
	HỌ TÊN 
	LỚP 
	GHI CHÚ

	1
	Phạm Đức Quang 
	12A1 
	

	2
	Võ Thị Thu Thảo 
	12A2
	

	3
	Bùi Danh Hòa 
	12A3
	

	4
	Lê Thị Lan 
	12A4
	

	5
	Phạm Yến Linh 
	12A5
	

	6
	Vũ Thị Ngọc
	12A6
	Vắng

	7
	Võ Thị Thúy Lan 
	11A1
	

	8
	Mai Phương 
	11A2
	

	9
	Trần Thị Thơm 
	11A3
	

	10
	Nguyễn Thị Trang 
	11A4
	

	11
	Nguyễn Thị Phương 
	11A5
	

	12
	Lê Thị Hoa Mai 
	11A6
	

	13
	Cao Thiên Đoan 
	11A7
	

	14
	Nguyễn Thị Hoa 
	11A8 
	

	15
	Lê Thị Hà 
	11A9 
	

	16
	Nguyễn Ngọc Thanh Trúc 
	11A10
	

	17
	Nguyễn Chiến Lợi 
	10A1 
	

	18
	Trần Thị Hoài Thanh 
	10A2
	

	19
	Lâm Ngọc Ánh 
	10A3
	

	20
	Vòng Chi Dớt 
	10A4
	

	21
	Trần Thị Thanh Lan 
	10A5
	

	22
	Phan Thị Vinh 
	10A6 
	

	23
	Nguyễn Thế Lợi 
	10A7
	

	24
	Lê Thị Thanh Hương 
	10A8
	

	25
	Hà Hải Vân 
	10A9
	

	26
	Hồ Thái Bình 
	10A10
	

	27
	Nguyễn Thị Trâm 
	10A11
	

	28
	Hà Thị Thêm 
	10A12
	



